
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLGD

STT Mã MH Tên môn học Nhóm thi Tổ thi
Mã 

CBGD
Tên CBGD Số SV Ngày thi

Tiết bắt 

đầu
Số tiết thi Mã phòng Mã BM

1 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 22K2A_7000002_2 002_22K2A_7000002_2 0203-03 Nguyễn Thị Thu Hương 29 05/04/2023 4 2 HNAA306
0203

2 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 22K2A_7000002_2 001_22K2A_7000002_2 0203-03 Nguyễn Thị Thu Hương 100 05/04/2023 4 2 HNAD401 0203

3 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 22K2A_7000003_2 001_22K2A_7000003_2 0203-02 Đặng Thị Thanh Trâm 60 07/04/2023 9 2 HNAD403 0203

4 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 22K2A_7000003_2 002_22K2A_7000003_2 0203-02 Đặng Thị Thanh Trâm 62 07/04/2023 9 2 HNAD201 0203

5 7000004 Kỹ năng tư duy phản biện 22K2A_7000004_2 001_22K2A_7000004_2 0202-05 Đỗ Thị Vân Hà 65 06/04/2023 7 2 HNAA303
0202

6 7000005 Tâm lý học đại cương 22K2A_7000005_2 001_22K2A_7000005_2 0201-13 Ngô Văn Hưởng 59 05/04/2023 9 2 HNAD101 0201

7 7010404 Hình học họa hình 22K2A_7010404 001_22K2A_7010404 0104-04 Lê Thị Thanh Hằng 19 06/04/2023 2 2 HNAA204
0104

8 7010501 Cơ học chất lỏng 22K2A_7010501 001_22K2A_7010501 0105-09 Phạm Ngọc Chung 34 04/04/2023 2 2 HNAB401 0105

9 7010603 Tiếng Anh 3 22K2A_7010603_2 001_22K2A_7010603_2 0405-19 Vũ Thái Linh 45 06/04/2023 7 2 HNAB207 0106

10 7010604 Tiếng Anh 4 22K2A_7010604_3 001_22K2A_7010604_3
0106-20

0106-24

Nguyễn Đạo Lý Nhân Phúc

Trịnh Thị Vân
90 06/04/2023 4 2 HNAB201 0106

11 7020104 Pháp luật đại cương 22K2A_7020104_10
001_22K2A_7020104_1

0
0204-01 Dương Thị Tuyết  Nhung 60 05/04/2023 2 2 HNAB207 0204

12 7020104 Pháp luật đại cương 22K2A_7020104_10
004_22K2A_7020104_1

0
0204-01 Dương Thị Tuyết  Nhung 60 05/04/2023 2 2 HNAD502 0204

13 7020104 Pháp luật đại cương 22K2A_7020104_10
006_22K2A_7020104_1

0
0204-01 Dương Thị Tuyết  Nhung 60 05/04/2023 2 2 HNAB204 0204

14 7020104 Pháp luật đại cương 22K2A_7020104_10
002_22K2A_7020104_1

0
0204-01 Dương Thị Tuyết  Nhung 60 05/04/2023 2 2 HNAD403 0204

15 7020104 Pháp luật đại cương 22K2A_7020104_11
001_22K2A_7020104_1

1

0201-13

0204-01

Dương Thị Tuyết  Nhung

Ngô Văn Hưởng
100 05/04/2023 2 2 HNAD401 0201

16 7020104 Pháp luật đại cương 22K2A_7020104_11
002_22K2A_7020104_1

1

0201-13

0204-01

Dương Thị Tuyết  Nhung

Ngô Văn Hưởng
52 05/04/2023 2 2 HNAA306 0201

17 7020104 Pháp luật đại cương 22K2A_7020104_10
003_22K2A_7020104_1

0
0204-01 Dương Thị Tuyết  Nhung 60 05/04/2023 2 2 HNAD402 0204

18 7020104 Pháp luật đại cương 22K2A_7020104_10
005_22K2A_7020104_1

0
0204-01 Dương Thị Tuyết  Nhung 60 05/04/2023 2 2 HNAA208

0204

19 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_14
004_22K2A_7020201_1

4

0202-03

0202-04

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
100 05/04/2023 4 2 HNAD101 0202

20 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_15
005_22K2A_7020201_1

5

0202-04

0202-06

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
60 05/04/2023 9 2 HNAB204

0202

21 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_14
001_22K2A_7020201_1

4

0202-03

0202-04

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
60 05/04/2023 4 2 HNAD503 0202

22 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_15
002_22K2A_7020201_1

5

0202-04

0202-06

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
60 05/04/2023 9 2 HNAD502 0202

23 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_14
002_22K2A_7020201_1

4

0202-03

0202-04

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
100 05/04/2023 4 2 HNAD301 0202

24 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_14
003_22K2A_7020201_1

4

0202-03

0202-04

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
100 05/04/2023 4 2 HNAD201 0202

25 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_15
003_22K2A_7020201_1

5

0202-04

0202-06

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
60 05/04/2023 9 2 HNAB303 0202
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26 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_15
006_22K2A_7020201_1

5

0202-04

0202-06

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
60 05/04/2023 9 2 HNAD503 0202

27 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_15
004_22K2A_7020201_1

5

0202-04

0202-06

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
60 05/04/2023 9 2 HNAA208 0202

28 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_16
004_22K2A_7020201_1

6

0202-03

0202-04

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
60 05/04/2023 11 2 HNAD502 0202

29 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_16
005_22K2A_7020201_1

6

0202-03

0202-04

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
60 05/04/2023 11 2 HNAA208 0202

30 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_17
001_22K2A_7020201_1

7

0202-04

0202-06

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
28 06/04/2023 4 2 HNAD402 0202

31 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_16
003_22K2A_7020201_1

6

0202-03

0202-04

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
60 05/04/2023 11 2 HNAD402 0202

32 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_16
006_22K2A_7020201_1

6

0202-03

0202-04

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
60 05/04/2023 11 2 HNAB204 0202

33 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_16
001_22K2A_7020201_1

6

0202-03

0202-04

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
60 05/04/2023 11 2 HNAB207 0202

34 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_16
002_22K2A_7020201_1

6

0202-03

0202-04

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
60 05/04/2023 11 2 HNAD403 0202

35 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22K2A_7020201_15
001_22K2A_7020201_1

5

0202-04

0202-06

Lê Thị Yến

Nguyễn Thị Kim Dung
60 05/04/2023 9 2 HNAD402 0202

36 7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 22K2A_7020202_2 001_22K2A_7020202_2 0202-04 Nguyễn Thị Kim Dung 60 07/04/2023 9 2 HNAD402 0202

37 7020302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 22K2A_7020302_3 002_22K2A_7020302_3
0203-05

0203-06

Lê Quốc Hiệp

Nguyễn Tuấn Vương
49 07/04/2023 7 2 HNAB506 0203

38 7020302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 22K2A_7020302_3 001_22K2A_7020302_3
0203-05

0203-06

Lê Quốc Hiệp

Nguyễn Tuấn Vương
60 07/04/2023 7 2 HNAD503 0203

39 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22K2A_7020303_15
003_22K2A_7020303_1

5

0203-02

0203-03

Đặng Thị Thanh Trâm

Nguyễn Thị Thu Hương
100 07/04/2023 11 2 HNAB205 0203

40 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22K2A_7020303_16
002_22K2A_7020303_1

6

0203-02

0203-03

Đặng Thị Thanh Trâm

Lê Quốc Hiệp
100 06/04/2023 11 2 HNAA408 0203

41 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22K2A_7020303_16
004_22K2A_7020303_1

6

0203-02

0203-03

Đặng Thị Thanh Trâm

Lê Quốc Hiệp
31 06/04/2023 11 2 HNAD301 0203

42 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22K2A_7020303_15
002_22K2A_7020303_1

5

0203-02

0203-03

Đặng Thị Thanh Trâm

Nguyễn Thị Thu Hương
100 07/04/2023 11 2 HNAA404 0203

43 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22K2A_7020303_15
004_22K2A_7020303_1

5

0203-02

0203-03

Đặng Thị Thanh Trâm

Nguyễn Thị Thu Hương
100 07/04/2023 11 2 HNAA306 0203

44 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22K2A_7020303_15
001_22K2A_7020303_1

5

0203-02

0203-03

Đặng Thị Thanh Trâm

Nguyễn Thị Thu Hương
60 07/04/2023 11 2 HNAB204 0203

45 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22K2A_7020303_16
001_22K2A_7020303_1

6

0203-02

0203-03

Đặng Thị Thanh Trâm

Lê Quốc Hiệp
100 06/04/2023 11 2 HNAD201 0203

46 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22K2A_7020303_16
003_22K2A_7020303_1

6

0203-02

0203-03

Đặng Thị Thanh Trâm

Lê Quốc Hiệp
100 06/04/2023 11 2 HNAD101 0203

47 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22K2A_7020303_14
002_22K2A_7020303_1

4

0203-02

0203-03

Đặng Thị Thanh Trâm

Nguyễn Thị Thu Hương
60 07/04/2023 4 2 HNAD502 0203

48 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22K2A_7020303_14
005_22K2A_7020303_1

4

0203-02

0203-03

Đặng Thị Thanh Trâm

Nguyễn Thị Thu Hương
60 07/04/2023 4 2 HNAB207 0203

49 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22K2A_7020303_14
006_22K2A_7020303_1

4

0203-02

0203-03

Đặng Thị Thanh Trâm

Nguyễn Thị Thu Hương
60 07/04/2023 4 2 HNAD503 0203

50 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22K2A_7020303_14
001_22K2A_7020303_1

4

0203-02

0203-03

Đặng Thị Thanh Trâm

Nguyễn Thị Thu Hương
60 07/04/2023 4 2 HNAD402 0203

51 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22K2A_7020303_14
003_22K2A_7020303_1

4

0203-02

0203-03

Đặng Thị Thanh Trâm

Nguyễn Thị Thu Hương
60 07/04/2023 4 2 HNAB506 0203

52 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 22K2A_7020303_14
004_22K2A_7020303_1

4

0203-02

0203-03

Đặng Thị Thanh Trâm

Nguyễn Thị Thu Hương
60 07/04/2023 4 2 HNAD403 0203

53 7030109 Khai thác quặng lộ thiên 22K2A_7030109 001_22K2A_7030109 0301-06 Lê Thị Thu Hoa 29 04/04/2023 2 2 HNAB303 0301

54 7030118 Thoát nước mỏ 22K2A_7030118 001_22K2A_7030118 0301-15 Lê Quí Thảo 15 06/04/2023 9 2 HNAA204 0301

55 7030201 An toàn vệ sinh lao động trong khai thác hầm lò 22K2A_7030201 001_22K2A_7030201 0302-13 Đào Văn Chi 26 04/04/2023 2 2 HNAD503 0302

56 7030214 Nhập môn kỹ thuật khai thác hầm lò 22K2A_7030214_2 001_22K2A_7030214_2 0302-24 Vũ Thái Tiến Dũng 44 06/04/2023 4 2 HNAD403 0302

57 7030215 Phương pháp khai thác hầm lò đặc biệt 22K2A_7030215 001_22K2A_7030215 0302-22 Lê Quang Phục 25 04/04/2023 4 2 HNAB404 0302

58 7030216 Quy hoạch các công trình mỏ hầm lò 22K2A_7030216 001_22K2A_7030216 0302-18 Nguyễn Văn Thịnh 23 07/04/2023 2 2 HNAB507
0302

59 7030401 An toàn và vệ sinh lao động trong xưởng tuyển khoáng 22K2A_7030401 001_22K2A_7030401 0304-15 Trần Văn Được 9 04/04/2023 7 2 HNAD304
0304

60 7030502 Sức bền vật liệu 22K2A_7030502 001_22K2A_7030502 0305-04 Nguyễn Viết Thắng 30 04/04/2023 2 2 HNAD502 0305



61 7040116 Địa mạo đại cương và trầm tích Đệ tứ 22K2A_7040116 001_22K2A_7040116 0401-09 Nguyễn Quốc Hưng 13 04/04/2023 2 2 HNAB205 0401

62 7040232
Phương pháp đánh giá kinh tế địa chất tài nguyên 

khoáng
22K2A_7040232 001_22K2A_7040232 0402-11 Đỗ Mạnh An 8 04/04/2023 4 2 HNAD201 0402

63 7040301 Điạ hóa 22K2A_7040301 001_22K2A_7040301 0403-16 Đặng Thị Vinh 7 04/04/2023 7 2 HNAB203 0403

64 7040403 Kiến trúc trường quặng và mỏ quặng 22K2A_7040403 001_22K2A_7040403 0404-07 Hoàng Thị Thoa 9 04/04/2023 4 2 HNAB506
0404

65 7040503 Cơ học đá 22K2A_7040503 001_22K2A_7040503 0405-21 Bùi Văn Bình 9 06/04/2023 2 2 HNAB507 0405

66 7040504 Cơ học đất 22K2A_7040504 001_22K2A_7040504 0405-14 Nhữ Việt Hà 9 04/04/2023 4 2 HNAD503 0405

67 7040524 Nền và móng 22K2A_7040524 001_22K2A_7040524 0405-22 Nguyễn Thành Dương 8 05/04/2023 2 2 HNAD304 0405

68 7040534 Autocad cho Địa kỹ thuật xây dựng 22K2A_7040534_2 001_22K2A_7040534_2 0405-24 Nguyễn Văn Hùng 27 03/04/2023 2 2 HNAB506 0405

69 7050526 Trắc địa đại cương và trắc địa mỏ 22K2A_7050526_2 001_22K2A_7050526_2 0505-08 Võ Ngọc Dũng 69 05/04/2023 7 2 HNAA404
0505

70 7050615 Giao đất, thu hồi đất 22K2A_7050615 001_22K2A_7050615 0506-04 Nguyễn Thị Dung 15 04/04/2023 4 2 HNAD502 0506

71 7050629 Quản lý tài chính đất đai 22K2A_7050629_2 001_22K2A_7050629_2 0506-10 Đặng Thị Hoàng Nga 22 03/04/2023 7 2 HNAD302 0506

72 7050636 Thanh tra đất đai 22K2A_7050636_2 001_22K2A_7050636_2 0506-04 Nguyễn Thị Dung 23 03/04/2023 2 2 HNAA208 0506

73 7050637 Thị trường bất động sản 22K2A_7050637_2 001_22K2A_7050637_2 0506-10 Đặng Thị Hoàng Nga 61 07/04/2023 7 2 HNAD401 0506

74 7050642 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 22K2A_7050642 001_22K2A_7050642 0506-05 Trần Đình Thành 18 04/04/2023 2 2 HNAD401 0506

75 7050701 3D GIS và mô hình hóa bề mặt 22K2A_7050701 001_22K2A_7050701 0507-07 Dương Anh Quân 22 04/04/2023 2 2 HNAB506 0507

76 7060302 An toàn và Kỹ thuật môi trường trong CN Hóa học 22K2A_7060302 001_22K2A_7060302 0603-09 Phạm Xuân Núi 28 05/04/2023 2 2 HNAA204 0603

77 7060306 Các quá trình thủy lực 22K2A_7060306 001_22K2A_7060306 0603-13 Vũ Văn Toàn 35 04/04/2023 4 2 HNAD304 0603

78 7060320 Hóa học công nghiệp 22K2A_7060320 001_22K2A_7060320 0603-05 Ngô Thanh Hải 21 04/04/2023 4 2 HNAD402 0603

79 7060331 Nhiên liệu sạch 22K2A_7060331 001_22K2A_7060331 0603-09 Phạm Xuân Núi 14 04/04/2023 7 2 HNAB507 0603

80 7060332 Nhiệt động học kỹ thuật hóa học (Phần 1) 22K2A_7060332 001_22K2A_7060332 0603-05 Ngô Thanh Hải 38 04/04/2023 2 2 HNAB203 0603

81 7060426 Kỹ thuật khoan 22K2A_7060426 001_22K2A_7060426 0604-13 Nguyễn Trần Tuân 31 04/04/2023 2 2 HNAD402 0604

82 7060508 Kỹ thuật an toàn trên các công trình dầu khí 22K2A_7060508 001_22K2A_7060508 0605-04 Nguyễn Văn Thịnh 21 04/04/2023 2 2 HNAD101 0605

83 7070101 Kinh doanh quốc tế 22K2A_7070101_2 002_22K2A_7070101_2 0701-07 Phạm Thu Trang 70 07/04/2023 7 2 HNAD301 0701

84 7070101 Kinh doanh quốc tế 22K2A_7070101_2 001_22K2A_7070101_2 0701-07 Phạm Thu Trang 60 07/04/2023 7 2 HNAB204 0701

85 7070107 Luật Kinh tế 22K2A_7070107_11
004_22K2A_7070107_1

1

0701-05

0701-07

Phạm Thu Trang

Phí Mạnh Cường
100 05/04/2023 7 2 HNAD101 0701

86 7070107 Luật Kinh tế 22K2A_7070107_12
006_22K2A_7070107_1

2
0701-05 Phí Mạnh Cường 60 05/04/2023 7 2 HNAD503 0701

87 7070107 Luật Kinh tế 22K2A_7070107_10
002_22K2A_7070107_1

0
0701-07 Phạm Thu Trang 100 05/04/2023 2 2 HNAD301 0701

88 7070107 Luật Kinh tế 22K2A_7070107_11
001_22K2A_7070107_1

1

0701-05

0701-07

Phạm Thu Trang

Phí Mạnh Cường
60 05/04/2023 7 2 HNAB506 0701

89 7070107 Luật Kinh tế 22K2A_7070107_11
002_22K2A_7070107_1

1

0701-05

0701-07

Phạm Thu Trang

Phí Mạnh Cường
100 05/04/2023 7 2 HNAB201 0701

90 7070107 Luật Kinh tế 22K2A_7070107_10
004_22K2A_7070107_1

0
0701-07 Phạm Thu Trang 100 05/04/2023 2 2 HNAD101 0701

91 7070107 Luật Kinh tế 22K2A_7070107_12
003_22K2A_7070107_1

2
0701-05 Phí Mạnh Cường 60 05/04/2023 7 2 HNAB303 0701

92 7070107 Luật Kinh tế 22K2A_7070107_12
005_22K2A_7070107_1

2
0701-05 Phí Mạnh Cường 60 05/04/2023 7 2 HNAB204 0701

93 7070107 Luật Kinh tế 22K2A_7070107_12
001_22K2A_7070107_1

2
0701-05 Phí Mạnh Cường 60 05/04/2023 7 2 HNAD402

0701

94 7070107 Luật Kinh tế 22K2A_7070107_12
002_22K2A_7070107_1

2
0701-05 Phí Mạnh Cường 60 05/04/2023 7 2 HNAD502 0701

95 7070107 Luật Kinh tế 22K2A_7070107_12
004_22K2A_7070107_1

2
0701-05 Phí Mạnh Cường 60 05/04/2023 7 2 HNAA208 0701



96 7070107 Luật Kinh tế 22K2A_7070107_13
001_22K2A_7070107_1

3
0701-05 Phí Mạnh Cường 88 05/04/2023 7 2 HNAD401 0701

97 7070107 Luật Kinh tế 22K2A_7070107_11
003_22K2A_7070107_1

1

0701-05

0701-07

Phạm Thu Trang

Phí Mạnh Cường
100 05/04/2023 7 2 HNAD201 0701

98 7070107 Luật Kinh tế 22K2A_7070107_10
001_22K2A_7070107_1

0
0701-07 Phạm Thu Trang 60 05/04/2023 2 2 HNAD503 0701

99 7070107 Luật Kinh tế 22K2A_7070107_10
003_22K2A_7070107_1

0
0701-07 Phạm Thu Trang 100 05/04/2023 2 2 HNAD201 0701

100 7070109 Nguyên lý thống kê 22K2A_7070109_7 001_22K2A_7070109_7
0701-09

0701-10

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thị Ngọc Anh
60 07/04/2023 2 2 HNAB204 0701

101 7070109 Nguyên lý thống kê 22K2A_7070109_8 004_22K2A_7070109_8
0701-09

0701-10

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thị Ngọc Anh
60 07/04/2023 7 2 HNAD502 0701

102 7070109 Nguyên lý thống kê 22K2A_7070109_8 003_22K2A_7070109_8
0701-09

0701-10

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thị Ngọc Anh
60 07/04/2023 7 2 HNAD402 0701

103 7070109 Nguyên lý thống kê 22K2A_7070109_7 002_22K2A_7070109_7
0701-09

0701-10

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thị Ngọc Anh
100 07/04/2023 2 2 HNAA404 0701

104 7070109 Nguyên lý thống kê 22K2A_7070109_7 003_22K2A_7070109_7
0701-09

0701-10

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thị Ngọc Anh
100 07/04/2023 2 2 HNAB205 0701

105 7070109 Nguyên lý thống kê 22K2A_7070109_7 004_22K2A_7070109_7
0701-09

0701-10

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thị Ngọc Anh
100 07/04/2023 2 2 HNAA306 0701

106 7070109 Nguyên lý thống kê 22K2A_7070109_8 005_22K2A_7070109_8
0701-09

0701-10

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thị Ngọc Anh
60 07/04/2023 7 2 HNAB303 0701

107 7070109 Nguyên lý thống kê 22K2A_7070109_8 006_22K2A_7070109_8
0701-09

0701-10

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thị Ngọc Anh
49 07/04/2023 7 2 HNAA208 0701

108 7070109 Nguyên lý thống kê 22K2A_7070109_8 001_22K2A_7070109_8
0701-09

0701-10

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thị Ngọc Anh
60 07/04/2023 7 2 HNAB207

0701

109 7070109 Nguyên lý thống kê 22K2A_7070109_8 002_22K2A_7070109_8
0701-09

0701-10

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thị Ngọc Anh
60 07/04/2023 7 2 HNAD403 0701

110 7070205 Khởi nghiệp kinh doanh 22K2A_7070205_2 001_22K2A_7070205_2 0702-07 Lê Thị Thu Hường 22 03/04/2023 4 2 HNAB505 0702

111 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 22K2A_7070222_2 001_22K2A_7070222_2 0702-07 Lê Thị Thu Hường 40 03/04/2023 2 2 HNAB501 0702

112 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 22K2A_7070222_5 001_22K2A_7070222_5 0702-07 Lê Thị Thu Hường 11 03/04/2023 2 2 HNAB204 0702

113 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 22K2A_7070222_3 001_22K2A_7070222_3 0702-07 Lê Thị Thu Hường 40 03/04/2023 2 2 HNAB401
0702

114 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 22K2A_7070222_4 001_22K2A_7070222_4 0702-07 Lê Thị Thu Hường 40 03/04/2023 2 2 HNAA204 0702

115 7070303 Định mức kinh tế - kỹ thuật 22K2A_7070303_3 001_22K2A_7070303_3 0703-05 Nguyễn Thanh Thủy 99 06/04/2023 2 2 HNAB201
0703

116 7070314 Kinh tế phát triển 22K2A_7070314_2 001_22K2A_7070314_2 0703-10 Phạm Ngọc Tuấn 60 05/04/2023 9 2 HNAB506
0703

117 7070314 Kinh tế phát triển 22K2A_7070314_2 002_22K2A_7070314_2 0703-10 Phạm Ngọc Tuấn 46 05/04/2023 9 2 HNAB201
0703

118 7070317 Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh 22K2A_7070317 001_22K2A_7070317 0703-10 Phạm Ngọc Tuấn 36 04/04/2023 2 2 HNAB404
0703

119 7070330 Quản trị thương hiệu 22K2A_7070330_3 001_22K2A_7070330_3 0703-09 Nguyễn Thu Hà 40 03/04/2023 7 2 HNAB505
0703

120 7070330 Quản trị thương hiệu 22K2A_7070330_2 001_22K2A_7070330_2 0703-09 Nguyễn Thu Hà 40 03/04/2023 7 2 HNAB404
0703

121 7070335 Văn hóa doanh nghiệp 22K2A_7070335_4 001_22K2A_7070335_4 0000-08 Đỗ Đức Ánh 39 03/04/2023 2 2 HNAB203
0000

122 7070335 Văn hóa doanh nghiệp 22K2A_7070335_3 001_22K2A_7070335_3 0000-08 Đỗ Đức Ánh 40 03/04/2023 2 2 HNAB505 0000

123 7070335 Văn hóa doanh nghiệp 22K2A_7070335_2 001_22K2A_7070335_2 0000-08 Đỗ Đức Ánh 40 03/04/2023 2 2 HNAA308 0000

124 7070339 Hành vi người tiêu dùng 22K2A_7070339_2 001_22K2A_7070339_2 0703-04 Nguyễn Thị Kim Ngân 60 07/04/2023 9 2 HNAB207
0703



125 7070339 Hành vi người tiêu dùng 22K2A_7070339_2 002_22K2A_7070339_2 0703-04 Nguyễn Thị Kim Ngân 69 07/04/2023 9 2 HNAD301
0703

126 7070346 Tổ chức sự kiện 22K2A_7070346_2 002_22K2A_7070346_2 0703-08 Nguyễn Lan Hoàng Thảo 30 07/04/2023 2 2 HNAD401
0703

127 7070346 Tổ chức sự kiện 22K2A_7070346_2 001_22K2A_7070346_2 0703-08 Nguyễn Lan Hoàng Thảo 100 07/04/2023 2 2 HNAA406
0703

128 7070412 Kế toán máy 22K2A_7070412_2 001_22K2A_7070412_2 0704-19 Phan Minh Quang 61 07/04/2023 7 2 HNAD101 0704

129 7070420 Kế toán thuế 22K2A_7070420_2 001_22K2A_7070420_2 0704-19 Phan Minh Quang 45 06/04/2023 2 2 HNAB204 0704

130 7070425 Lý thuyết bảo hiểm 22K2A_7070425_2 001_22K2A_7070425_2 0704-08 Nguyễn Tiến Hưng 100 07/04/2023 4 2 HNAA406 0704

131 7070425 Lý thuyết bảo hiểm 22K2A_7070425_2 002_22K2A_7070425_2 0704-08 Nguyễn Tiến Hưng 34 07/04/2023 4 2 HNAD401
0704

132 7070429 Nghiệp vụ bảo hiểm 22K2A_7070429_2 001_22K2A_7070429_2 0704-14 Hoàng Thị Thủy 104 05/04/2023 9 2 HNAD201 0704

133 7070438 Thị trường chứng khoán 22K2A_7070438_2 001_22K2A_7070438_2 0704-11 Dương Thị Nhàn 56 06/04/2023 4 2 HNAB207 0704

134 7070452 Định giá doanh nghiệp 22K2A_7070452 001_22K2A_7070452 0704-04 Nguyễn Thị Kim Oanh 22 04/04/2023 2 2 HNAD201 0704

135 7070454 Quản trị rủi ro tài chính 22K2A_7070454_2 001_22K2A_7070454_2 0704-05 Phí Thị Kim Thư 48 07/04/2023 7 2 HNAA306 0704

136 7070455 Tài chính quốc tế 22K2A_7070455_2 001_22K2A_7070455_2 0704-16 Lê Thị Thu Hồng 68 05/04/2023 7 2 HNAA406

0704

137 7080102 Chuyên đề (định hướng doanh nghiệp phần mềm) 22K2A_7080102_2 001_22K2A_7080102_2 0801-01 Lê Văn Hưng 63 07/04/2023 7 2 HNAA408

0801

138 7080211 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 22K2A_7080211_14
004_22K2A_7080211_1

4

0802-03

0803-07

Dương Chí Thiện

Dương Thị Tâm
60 07/04/2023 2 2 HNAD403 0802

139 7080211 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 22K2A_7080211_13
001_22K2A_7080211_1

3

0802-13

0803-07

Bùi Thị Vân Anh

Trần Mai Hương
100 07/04/2023 2 2 HNAD201 0802

140 7080211 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 22K2A_7080211_13
004_22K2A_7080211_1

3

0802-13

0803-07

Bùi Thị Vân Anh

Trần Mai Hương
60 07/04/2023 2 2 HNAD301 0802

141 7080211 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 22K2A_7080211_13
002_22K2A_7080211_1

3

0802-13

0803-07

Bùi Thị Vân Anh

Trần Mai Hương
100 07/04/2023 2 2 HNAA408 0802

142 7080211 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 22K2A_7080211_14
005_22K2A_7080211_1

4

0802-03

0803-07

Dương Chí Thiện

Dương Thị Tâm
60 07/04/2023 2 2 HNAB207 0802

143 7080211 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 22K2A_7080211_14
001_22K2A_7080211_1

4

0802-03

0803-07

Dương Chí Thiện

Dương Thị Tâm
60 07/04/2023 2 2 HNAD402 0802

144 7080211 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 22K2A_7080211_14
006_22K2A_7080211_1

4

0802-03

0803-07

Dương Chí Thiện

Dương Thị Tâm
60 07/04/2023 2 2 HNAD503 0802

145 7080211 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 22K2A_7080211_14
002_22K2A_7080211_1

4

0802-03

0803-07

Dương Chí Thiện

Dương Thị Tâm
60 07/04/2023 2 2 HNAD502 0802

146 7080211 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 22K2A_7080211_14
003_22K2A_7080211_1

4

0802-03

0803-07

Dương Chí Thiện

Dương Thị Tâm
60 07/04/2023 2 2 HNAB506 0802

147 7080211 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 22K2A_7080211_13
003_22K2A_7080211_1

3

0802-13

0803-07

Bùi Thị Vân Anh

Trần Mai Hương
100 07/04/2023 2 2 HNAD101 0802

148 7080211 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 22K2A_7080211_15
001_22K2A_7080211_1

5

0802-13

0803-07

Bùi Thị Vân Anh

Trần Mai Hương
74 07/04/2023 7 2 HNAD201 0802

149 7080504 Điện toán đám mây và ứng dụng 22K2A_7080504 001_22K2A_7080504 0805-06 Nguyễn Thị Phương Bắc 33 04/04/2023 2 2 HNAD403 0805

150 7080517 Phát triển ứng dụng IoT 22K2A_7080517_8 003_22K2A_7080517_8
0802-11

0804-08

Nguyễn Duy Huy

Nguyễn Thị Hải Yến
60 06/04/2023 2 2 HNAD402 0802

151 7080517 Phát triển ứng dụng IoT 22K2A_7080517_8 004_22K2A_7080517_8
0802-11

0804-08

Nguyễn Duy Huy

Nguyễn Thị Hải Yến
60 06/04/2023 2 2 HNAA208 0802

152 7080517 Phát triển ứng dụng IoT 22K2A_7080517_8 005_22K2A_7080517_8
0802-11

0804-08

Nguyễn Duy Huy

Nguyễn Thị Hải Yến
116 06/04/2023 2 2 HNAD201 0802

153 7080517 Phát triển ứng dụng IoT 22K2A_7080517_8 002_22K2A_7080517_8
0802-11

0804-08

Nguyễn Duy Huy

Nguyễn Thị Hải Yến
60 06/04/2023 2 2 HNAD403 0802

154 7080517 Phát triển ứng dụng IoT 22K2A_7080517_8 001_22K2A_7080517_8
0802-11

0804-08

Nguyễn Duy Huy

Nguyễn Thị Hải Yến
60 06/04/2023 2 2 HNAB207 0802



155 7090130 Nguồn dự phòng và hệ thống ATS 22K2A_7090130 001_22K2A_7090130 0901-10 Hồ Việt Bun 12 04/04/2023 4 2 HNAB303 0901

156 7090301 Chuyên đề điện - điện tử 3 22K2A_7090301 001_22K2A_7090301 0903-08 Cung Quang Khang 26 04/04/2023 2 2 HNAB204 0903

157 7090317 Mô phỏng mạch điện và điện tử 22K2A_7090317 001_22K2A_7090317 0903-10 Nguyễn Trường Giang 22 04/04/2023 2 2 HNAD301 0903

158 7090323 Thiết kế mạch điện tử 22K2A_7090323 001_22K2A_7090323 0903-06 Kim Ngọc Linh 22 04/04/2023 4 2 HNAD403 0903

159 7090328 Trang bị điện - điện tử công nghiệp 22K2A_7090328_2 001_22K2A_7090328_2 0903-07 Đinh Văn Thắng 49 07/04/2023 7 2 HNAA406 0903

160 7090444 Truyền động tự động thủy khí trong máy công cụ 22K2A_7090444 001_22K2A_7090444 0904-03 Nguyễn Văn Lại 15 04/04/2023 2 2 HNAA404 0904

161 7090446 Vẽ thiết kế cơ khí 22K2A_7090446_2 001_22K2A_7090446_2 0904-19 Đoàn Kim Bình 31 03/04/2023 2 2 HNAD402 0904

162 7090501 An toàn giao thông đường bộ 22K2A_7090501 001_22K2A_7090501 0905-10 Đoàn Công Luận 31 06/04/2023 2 2 HNAB502

0905

163 7090508 Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô 22K2A_7090508 001_22K2A_7090508 0905-16 Nguyễn Khắc Lĩnh 33 04/04/2023 2 2 HNAB207 0905

164 7090516 Kết cấu, tính toán ô tô 2 22K2A_7090516 001_22K2A_7090516 0905-14 Trần Viết Linh 32 04/04/2023 4 2 HNAB405
0905

165 7090547 Tổ chức công tác kho vận trong xưởng tuyển khoáng 22K2A_7090547 001_22K2A_7090547 0905-14 Trần Viết Linh 11 04/04/2023 4 2 HNAB204 0905

166 7100118 Nguyên lý thiết kế xây dựng công trình ngầm 22K2A_7100118 001_22K2A_7100118 0303-19 Đỗ Ngọc Thái 9 05/04/2023 4 2 HNAB507 0303

167 7100123 Quy hoạch không gian ngầm thành phố 22K2A_7100123 001_22K2A_7100123 0303-20 Nguyễn Chí Thành 2 04/04/2023 4 2 HNAA408
0303

168 7100141 Xây dựng công trình ngầm trong các điều kiện đặc biệt 22K2A_7100141 001_22K2A_7100141 0303-17 Nguyễn Duyên Phong 10 05/04/2023 2 2 HNAB507 0303

169 7100157
Máy xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống 

tàu điện ngầm
22K2A_7100157 001_22K2A_7100157 1 04/04/2023 7 2 HNAB405

170 7100229 Kỹ thuật thi công 2 22K2A_7100229 001_22K2A_7100229 0303-26 Bùi Văn Đức 21 04/04/2023 2 2 HNAA408 0303

171 7100239 Thông gió và chiếu sáng 22K2A_7100239_2 001_22K2A_7100239_2 1002-02 Tăng Văn Lâm 9 03/04/2023 2 2 HNAB303
1002

172 7100241 Tin học ứng dụng trong xây dựng 22K2A_7100241 001_22K2A_7100241 1002-04 Lê Huy Việt 24 04/04/2023 4 2 HNAB207 1002

173 7100317 Quy hoạch giao thông và thiết kế đường 22K2A_7100317 001_22K2A_7100317 1003-04 Phạm Văn Hùng 10 05/04/2023 4 2 HNAB502 1003

174 7100325 Thủy văn công trình 22K2A_7100325 001_22K2A_7100325 1003-05 Bùi Anh Thắng 36 04/04/2023 2 2 HNAB405 1003

175 7100326 Tin học ứng dụng trong xây dựng hạ tầng cơ sở 22K2A_7100326 001_22K2A_7100326 1003-05 Bùi Anh Thắng 25 04/04/2023 4 2 HNAB401
1003

176 7110105 Địa y học 22K2A_7110105 001_22K2A_7110105 0103-02 Hoàng Thị Chung 26 06/04/2023 9 2 HNAB502 0103

177 7110111 Môi trường phóng xạ 22K2A_7110111 001_22K2A_7110111 0601-06 Nguyễn Văn Dũng 31 07/04/2023 2 2 HNAB502 0601

178 7110128 Quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường 22K2A_7110128 001_22K2A_7110128 0402-12 Nguyễn Thị Cúc 32 04/04/2023 4 2 HNAB203 0402

179 7110139 Thống kê xã hội học 22K2A_7110139 001_22K2A_7110139 1101-03 Nguyễn Quốc Phi 32 05/04/2023 2 2 HNAB502 1101

180 7110227 Quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ 22K2A_7110227 001_22K2A_7110227 0408-05 Phạm Khánh Huy 40 04/04/2023 2 2 HNAD304 0408

181 7110228 Quản lý và phát triển sinh thái tài nguyên nước 22K2A_7110228 001_22K2A_7110228 0408-11 Đỗ Thị Hải 9 04/04/2023 4 2 HNAD301 0408

Lưu ý:

- Tổ chức thi theo Quy chế đào tạo và Quy trình khảo thí;

- Sinh viên xem lịch thi và dùng MSSV kiểm tra lịch thi của mình trên website của Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục hoặc website của Phòng Đào tạo Đại học để dự thi đúng theo lịch thi;

- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên/CMND, có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ thi.



- Tổ chức làm phách; chấm thi tập trung và báo điểm theo Quy trình khảo thí.

Hà Nội, ngày 22/03/2023


